
ZEPATIER®

Zepatier®

Viên  nén  50/100  mg

THUỐC  KHÁNG  VIÊM  GAN  C

(Elbasvir/Grazoprevir)
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•  Thuốc  chống  thải  ghép  như  cyclosporine  (Neoral)

•  Thuốc  điều  trị  HIV  như  atazanavir  (Reya-taz),  
darunavir  (Prezista,  Prezcobix),  ritonavir

•  Thuốc  chống  động  kinh  như  carbamaze-pine  
(Tegretol),  oxcarbazepine  (Trileptal),  pheno-
barbital  (Phenobarb),  hoặc  phenytoine  (Dilantin)

•  Sản  phẩm  tự  nhiên:  St.  John's  Wort  (Hypericum  
perforatum)

•  Thuốc  điều  trị  tăng  áp  động  mạch  phổi  như  bosentan  

(Tracleer)

•  Thuốc  điều  trị  bệnh  lao

•  Thuốc  giúp  tỉnh  táo  như  modafinil  (Alertec)

•  Thuốc  điều  trị  nhiễm  nấm  như  keto-

Các  loại  thuốc  khác  cũng  có  thể  tương  tác  với  Zepatier®,  bạn  

nên  nói  với  bác  sĩ  về  tất  cả  các  sản  phẩm  y  tế  bạn  dùng.

Hãy  nói  với  chuyên  gia  chăm  sóc  sức  khỏe  của  bạn  đặc  biệt  nếu  bạn  thực  

hiện  những  điều  sau:

Những  loại  thuốc  này  chống  chỉ  định  hoặc  nên  tránh  sử  dụng  

Zepatier®.  Bác  sĩ  sẽ  đề  xuất  một  giải  pháp  thay  thế  hoặc  điều  

chỉnh  liều  lượng  với  sự  theo  dõi  chặt  chẽ  hơn.

•  Đáp  ứng  với  điều  trị  trước  đó

Điều  quan  trọng  là  phải  dùng  Zepatier®  thường  xuyên,  vào  cùng  

một  thời  điểm  mỗi  ngày  trong  suốt  thời  gian  điều  trị.  Nếu  bạn  

bỏ  lỡ  liều,  nó  có  thể  ảnh  hưởng  đến  sự  thành  công  của  việc  điều  

trị  và  giảm  cơ  hội  phục  hồi  của  bạn.  Hơn  nữa,  vi-rút  gây  bệnh  

viêm  gan  của  bạn  có  thể  trở  nên  kháng  thuốc  và  làm  cho  thuốc  

kém  hiệu  quả  hơn  hoặc  thậm  chí  vô  dụng.

•  Tình  trạng  thận  của  bạn

thuốc  bôi

•  Tình  trạng  gan  của  bạn

(Norvir),  lopinavir  (Kaletra),  tipranavir  (Aptivus),  

efavirenz  (Sustiva,  Atripla),  etravirine  (Inte-lence),  

elvitégraver/cobicistat  (Stribild,  Genvoya)

Zepatier®  chặn  một  số  giai  đoạn  của  quá  trình  nhân  lên  của  

virus.  Điều  này  ngăn  chặn  virus  nhân  lên  để  thúc  đẩy  quá  trình  

chữa  lành.

•  Loại  vi-rút

rifampin  (Rifater,  Rifadin,  Rofact),  rifabutin  (My-

cobutin)  hoặc  rifapentine

Thuốc  này  phải  được  dùng  cùng  với  thức  ăn.

Zepatier®  là  sự  kết  hợp  của  hai  loại  thuốc  elbasvir  và  

grazoprevir,  được  chỉ  định  để  điều  trị  nhiễm  virus  viêm  gan  C  

(HCV).

1  viên  mỗi  ngày  một  lần .

Thời  gian  điều  trị  có  thể  thay  đổi  từ  8,  12  đến  16  tuần  tùy  

thuộc  vào:

Tham  khảo  ý  kiến  bác  sĩ  hoặc  dược  sĩ  trước  khi  dùng  thuốc  theo  

toa  mới,  thuốc  không  kê  đơn,  sản  phẩm  tự  nhiên  hoặc  thậm  chí  

là  thuốc  giải  trí.

Tốt  nhất,  người  nhiễm  HCV  nên  kiêng  rượu  (bia,  rượu  vang  và  

rượu  mạnh)  để  bảo  vệ  gan.

Tôi  có  thể  uống  rượu  với  Zepatier®  không?

Thuốc  này  hoạt  động  như  thế  nào?

Tôi  có  thể  dùng  Zepatier®  cùng  với  các  loại  
thuốc  khác  không?

Làm  thế  nào  để  dùng  thuốc  này?
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Không  dùng  liều  đã  quên  và  chỉ  dùng  liều  tiếp  theo  
vào  thời  điểm  thông  thường.

Nếu  bạn  có  bất  kỳ  câu  hỏi  nào  về  thuốc  của  mình  hoặc  cần  trợ  

giúp  để  sắp  xếp  thời  điểm  dùng  thuốc,  đừng  ngần  ngại  hỏi  bác  

sĩ  hoặc  dược  sĩ,  những  người  quen  thuộc  với  những  gì  bạn  đang  

dùng.

nên  sử  dụng  biện  pháp  tránh  thai  thích  hợp.

Tác  dụng  của  elbasvir  và  grazoprevir  chưa  được  biết  ở  phụ  nữ  

mang  thai.  Phụ  nữ  trong  độ  tuổi  sinh  đẻ

Nói  chung  đây  là  một  loại  thuốc  được  dung  nạp  tốt,  các  tác  dụng  

phụ  chính  được  quan  sát  thấy  của  Zepatier®  là  nhẹ  và  không  cần  

phải  ngừng  điều  trị.

Hãy  trung  thành  với  các  cuộc  hẹn  với  bác  sĩ  và  nhóm  điều  trị;  

họ  sẽ  có  thể  theo  dõi  chặt  chẽ  tình  trạng  sức  khỏe  của  bạn.

Dùng  liều  đã  quên  càng  sớm  càng  tốt  và  sau  đó  tiếp  tục  

với  lịch  trình  thường  xuyên  của  bạn.

__________________________________Người  liên  hệ:

•  Buồn  nôn

Điện  thoại :

Do  đó,  việc  cho  con  bú  không  được  khuyến  khích  trong  quá  trình  

điều  trị  bằng  Zepatier®.

•  Đau  đầu

•  Mệt  mỏi

Sự  hiện  diện  của  elbasvir  và  grazoprevir  và  các  chất  chuyển  hóa  
của  chúng  trong  sữa  mẹ  vẫn  chưa  được  biết  rõ.

Chúng  bao  gồm  những  thứ  khác:

Giữ  thuốc  này  trong  hộp  đựng  ban  đầu  của  nó.  Để  xa  tầm  tay  và  

tầm  nhìn  của  trẻ  em.

Không  bao  giờ  ngừng  điều  trị  mà  không  nói  chuyện  với  bác  sĩ  hoặc  

dược  sĩ  trước.

Hãy  thảo  luận  điều  này  với  bác  sĩ  của  bạn.

Bảo  quản  viên  Zepatier®  ở  nơi  khô  ráo,  ở  nhiệt  độ  phòng  (15  

đến  30°  C  hoặc  59  đến  86°  F).  Tránh  những  nơi  ẩm  ướt  như  phòng  

tắm.

Hãy  cho  bác  sĩ  và  dược  sĩ  của  bạn  biết  về  bất  kỳ  tác  dụng  phụ  

nào  làm  phiền  bạn  hoặc  kéo  dài.  Họ  có  thể  khuyên  bạn  quản  lý  

chúng.

Nếu  dưới  16h

Nếu  hơn  16h

Đừng  tăng  gấp  đôi  liều  lượng

Lời  khuyên  chung

Tác  dụng  phụ  của  thuốc  này  là  gì? Kho

Tôi  quên  uống  một  liều!

Mang  thai  và  cho  con  bú

>16h  

<16h  
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